PHÂN TÍCH VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA MÔN ĐỊA LÍ THPTQG 2020 
CỦA BỘ GD&ĐT (NGÀY 03/04/2020)

Các thầy cô giáo môn Địa lí - Tổ Xã hội - Trường THPT Tiên Lữ:
1. Phan Văn Quý
2. Đoàn Thị Minh Tuấn

I. MA TRẬN TRỌNG SỐ CẤU TRÚC ĐỀ

	Kiến thức/kĩ năng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Sự thay đổi so với năm 2019

	KIẾN THỨC 
	5
	9
	7
	3
	24
	Giảm đi

	- Lớp 12 
	5
	9
	7
	3
	24
	Tăng lên

	+ Địa li tự nhiên 
	1
	0
	3
	3
	7
	Tăng lên

	Vị trí địa lí, lãnh thổ
	
	
	1
	
	1
	

	Đặc điểm chung của tự nhiên
	
	
	2
	3
	5
	

	Sử dụng và bảo vệ tự nhiên
	1
	
	
	
	1
	

	+ Địa lí dân cư
	0
	0
	3
	0
	3
	Tăng lên

	Dân số và phân bố dân cư
	
	
	1
	
	1
	

	Lao động và việc làm
	
	
	1
	
	1
	

	Đô thị hóa
	
	
	1
	
	1
	

	+ Địa lí ngành kinh tế
	3
	3
	1
	0
	7
	Giữ nguyên

	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	
	
	1
	
	1
	

	Nông nghiệp – lâm – thủy sản
	2
	1
	
	
	3
	

	Công nghiệp 
	1
	
	
	
	1
	

	Dịch vụ
	
	2
	
	
	2
	

	+ Địa lí vùng kinh tế
	1
	6
	0
	0
	7
	Giảm đi

	TD&MN Bắc Bộ
	
	1
	
	
	1
	

	ĐBSH
	
	
	
	
	0
	

	Bắc Trung Bộ
	1
	
	
	
	1
	

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	1
	
	
	1
	

	Tây Nguyên
	
	1
	
	
	1
	

	Đông Nam Bộ
	
	1
	
	
	1
	

	ĐBSCL
	
	1
	
	
	1
	

	Biển đảo
	
	1
	
	
	1
	

	Vùng KTTĐ
	
	
	
	
	0
	

	- Lớp 11 
	0
	0
	0
	0
	0
	Giảm đi

	KĨ NĂNG 
	11
	1
	2
	2
	16
	Tăng lên

	- Lớp 12
	11
	1
	1
	1
	14
	

	+ Atlat Địa lí
	11
	1
	
	
	12
	Tăng lên

	+ Bảng số liệu
	
	
	
	1
	1
	

	+ Biểu đồ
	
	
	1
	
	1
	

	- Lớp 11
	0
	0
	1
	1
	2
	

	+ Bảng số liệu
	
	
	1
	
	1
	

	+ Biểu đồ
	
	
	
	1
	1
	

	Tổng số
	16
	10
	9
	5
	40
	




II. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ÔN TẬP
1. Câu hỏi về Atlat Địa lí Việt Nam (12 câu, từ câu 45 đến câu 56 và câu 66)
- Dựa vào trang của Atlat Địa lí Việt Nam được gợi ý ở phần câu hỏi (hoặc lời dẫn)
- Đọc chú giải về đối tượng (nếu có)
- Quan sát nơi phân bố của kí hiệu về đối tượng trên bản đồ sẽ được đáp án.
VD: Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?
A. Sóc Trăng
B. Hậu Giang
C. Đồng Tháp
D. An Giang
Khi đó dựa vào gợi ý của câu hỏi Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 sẽ tìm được đáp án A. Sóc Trăng
2. Câu hỏi liên quan đến bảng số liệu và biểu đồ (4 câu, gồm: 67, 68, 76 và 80)
- Đối với câu hỏi về biểu đồ:
+ Lần lượt đối chiếu từng phương án với biểu đồ cho đến khi chọn được đáp án như Câu 67
+ Từ biểu đồ cho trước nhưng thiếu tên yêu cầu tìm tên biểu đồ. Câu hỏi này sẽ làm như sau: Từ biểu đồ tro trước -> loại hình biểu đồ -> cụm từ tương ứng -> tìm cụm từ có ở phương án – đáp án. 
VD: Câu 76: Biểu đồ cho trước là biểu đồ miền, cụm từ tương ứng biểu đồ miền là sự chuyển dịch cơ cấu nên đáp án là phương án C. Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hang hóa và dịch vụ.
- Đối với câu hỏi về bảng số liệu:
+ Xử lí số liệu (nếu có).
+ Lần lượt đối chiếu từng phương án với bảng số liệu sau khi xử lí cho đến khi chọn được đáp án.
VD: Câu 68: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
                                                                                                                                     (Đơn vị: o/oo)
	Quốc gia
	In-đô-nê-xia
	Phi-lip-pin
	Mi-an-ma
	Thái Lan

	Tỉ lệ sinh
	19
	21
	18
	11

	Tỉ lệ tử
	7
	6
	8
	8


                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia?
A. Thái Lan cao hơn Mi-an-ma
B. Mi-an-ma cao hơn In-đô-nê-xia
C. In-đô-nê-xia cao hơn Phi-lip-pin
D. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan
HD: Xử lí số liệu 
Tỉ lệ tăng tự nhiên = (Tỉ lệ sinh – Tỉ lệ tử)/10 (Đơn vị: %)
Sau khi xử lí số liệu sẽ chọn được đáp án D. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan
+ Nếu từ bảng số liệu cho trước yêu cầu tìm loại biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện thì cần căn cứ vào các cụm từ trong câu hỏi và bảng số liệu sẽ chọn được đáp án 
VD: Câu 80: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2018
                                                                                                                   (Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
	Thủ sản khác

	2010
	2101,6
	449,7
	177,0

	2028
	2918,7
	809,7
	433,4


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền                         B. Kết hợp                       C. Đường                D. Tròn
HD: Câu hỏi có cụm từ “cơ cấu”, bảng số liệu thể hiện cơ cấu trong 2 thời điểm nên chỉ có đáp án D. Tròn.
3. Câu hỏi kiến thức ở mức thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao
- Những câu hỏi thông hiểu cần nắm trắc kiến thức cơ bản của mỗi bài/chủ đề (từ câu 55 đến câu 65)
- Những câu hỏi vận dụng đòi hỏi phải lựa chọn được vai trò, ý nghĩa chủ yếu (chính) của các nhân tố, yếu tố (từ câu 69 đến câu 75)
- Những câu hỏi vận dụng cao đòi hỏi phải vận dụng các kiến thức đã học vào các tình huống, trường hợp cụ thể (từ câu 77 đến câu 79)
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Chu 68: Cho bang s6 lidu: . o .
TiLE SINH VA Ti LE TU CUA MOT SO QUOC GIA NAM 2018

(Don vi: %o)
Québc gia In-d6-né-xi-a Phi-lip-pin Mi-an-ma Thai Lan
Ti 1€ sinh 19 21 18 11
Ti Ié tir 7 6 8 8

(Nguén: Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Theo bang s6 lidu, nhan xét nao sau day ding khi so sanh ti 1¢ tang ty nhién ndm 2018 ciia mot s qudc gia?

A. Théi Lan cao hon Mi-an-ma. B. Mi-an-ma cao hon In-d6-né-xi-a.
C. In-d6-né-xi-a cao hon Phi-lip-pin. D. Phi-lip-pin cao hon Thai Lan.
Ciu 69: Nudc ta c6 dic diém thién nhién nhiét déi do
A. nim hoan toan & trong ving ndi chi tuyé,n. B. chiu tic dong thudng xuyén ciia Tin phong.
C. & khu vuc hoat dong ciia gié mua chdu A. D. gidp Bién Dong thong ra Thai Binh Duong.
Cau 70: Dién tich ring ngép man nudc ta bi thu hep chu yéu do téc dong cua
A. b bién sat 1, mdi trudng nude 6 nhiém. B. chéy rimg, phat trién nudi trdng thiy san.
C. bién dbi khi hau toan cAu, nuée bién dang. D. déy manh hoat dong du lich, it tréng rimg.

Céu 71: Sy kh4c nhau v& mia khi hau gitta sudn Dong Trudng Son va Tay Nguyén chi yéu do tic déng
ket hop cua

A. c4c loai gi6 va day Truong Son Nam. B. dai hdi tu nhiét d6i va cac cao nguyén.

C. bdo va céc ddng bang nho hep ven bién. D. Tin phong ban ciu Béc va c4c dinh ndi.
Cau 72: Dén cu nudc ta phan bd chua hop 1f chit yéu do tac dong ctia

A.vitri diali, dia hinh, khi hdu, tai nguyén. B. qué trinh dinh c, trinh d6 dan tri, s dan.

C. su phat trién kinh té, c4c nhan t0 tu nhién. D. céc nhén t v& x4 héi, co chu nén kinh t&.
Cau 73: Ti I¢ thét nghiép & nudc ta hién nay van con cao chi yéu do

A. lao dong ting, kinh té con chdm phat trién. B. d6 thi m rong, d4t nong nghiép bi thu hep.

C. lao dong Ki thuat it, cong nghiép con han ché. D. dan cu ndng thon dong, it hoat dong dich vu.
Cau 74: Qua trinh d6 thi héa & nude ta dién ra chua nhanh chu yéu do

A. céc hoat dong phi néng nghiép con yéu. B. cong nghi€p héa phét trién con cham.

C. lao ddng nong nghiép van con ti 1€ 16n. D. chiu anh huong lau dai ctia chién tranh.
Cau 75: Co cAu GDP phén theo thanh phin kinh té nuéc ta chuyén bién r6 rét chi yéu do

A. chuyén sang nén kinh té thi trudng. B. thtic ddy sur phat trién cong nghiép.

C. lao dong ddi dao va tang hang nim. D. ting truong kinh té gin ddy nhanh.
CAu 76: Cho biéu dd v& xuit nhap khéu hang héa va dich vu ciia In-d6-né-xi-a giai doan 2010 - 2017:

%
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B2 xuét khdu Nhap khdu
(S6 ligu theo Nién gicm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Bidu db thé hién ndi dung no sau diy?
A. Gi4 tri xuat nhap khau hang héa v dich vu.
B. Quy md va co cdu xuét nhap khéu hang héa va dich vu.
C. Chuyén dich co cAu xuit nhap khAu hang héa va dich vu.
D. Téc do tang truong xuét nhap khau hang héa va dich vu.
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Cau 77: Pic diém nao sau day ctia dia hinh nudc ta tao thuén loi chii yéu cho phét trién thiy dién?
A. Dbi ntii thp va ddng bang chiém nhiéu di¢n tich.
B. Chu triic ¢ dugc tré l@@, phén bac rd theo dd cao.
C. Hudng nii chinh tdy bac - d6ng nam, vong cung.
D. Bidu hién nhiét d6i dm gi6 mda, bi cét xé nhidu.
Ciu 78: Su hinh thanh gi6 phon Tay Nam & cdc ddng bang ven bién mién Trung nudc ta 14 do téc dong Két
hop cua
A. gi6 tdy nam tir Béc An D6 Duong dén va diy Trudng Son.
B. gi6 mia Tay Nam tir Nam bén cau lén va ddy Trudng Son.
C. dia hinh nti ddi kéo dai & phia tdy va Tin phong ban ciu Béc.
D. Ianh thd hep ngang va hoat dong ctia cac loai gié vao mia ha.
Cau 79: Mién T4y Béc va Bic Trung B c6 dai 6n d6i gié ma trén nui do
A. khi‘héu nhiét déi 4m gié mﬁg ¢6 mdt mua dong nhiét do ha th?ip.
B. & gén khu vuc ngoai chi tuyén c6 ca khj hau cén nhiét va 6n ddi.
C. c6 nhimg nti trén 2600m tap trung nhiéu ¢ day Hoang Lién Son.
D. c6 céc loai dong, thuc vét 6n ddi tir phia Béc di huu va di cu dén.
Cau 80: Cho bang s6 lidu:
SAN LUGNG THUY SAN NUOI TRONG CUA NUGC TA NAM 2010 VA 2018 )
(Don vi: Nghin tan)

Nim Ca nudi Tom nudi Thiiy san khac
2010 2101,6 449,7 177,0
2018 2918,7 809,7 433,4

(Nguén: Nién giam thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Theo bang sb liéu, dé thé hién co céu san lugng thity sin nudi trdng clia nuéc ta ndm 2010 va nim 2018, dang
bidu dd nao sau day 1a thich hop nhét?
A. Mién. B. Két hop. C. Pudng. D. Tron.
HET
- Thi sinh duwoc stk dung Atlat Dia li Viét Nam do NXB Gido duc Viét Nam phat hémh tir niim 2009 dén nay.
- Cdn b coi thi khong gidi thich gi thém.
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BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA MÔN ĐỊA LÍ ĐỀ THI THPTQG 2020    

Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  

41  A  51  A  61  A  71  A  

42  B  52  B  62  A  72  C  

43  B  53  B  63  C  73  A  

44  A  54  A  64  B  74  B  

45  A  55  B  65  A  75  A  

46  A  56  A  66  D  76  C  

47  A  57  A  67  D  77  B  

48  C  58  A  68  D  78  A  

49  B  59  D  69  A  79  C  

50  D  60  B  70  B  80  D  

                                                 ( Tác   gi ả : Phan V ăn Qu ý  –   Đo àn  Th ị   Minh Tu ấ n)  
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KY THI TRUNG HQC PHO THONG QUOC GIA NAM 2020
Bai thi: KHOA HQC XA HOI
Mén thi thanh phin: DIA Li
Thoi gian lam bai: 50 phiit, khéng ké thoi gian phat dé

Ho, tén thi sinh:

S6 bio danh: .......
Ciu 41: Viéc kh@i théc gb & nudc ta chi duoc tién hanh & . )
A. rimg san xuat. B. rimg phong hd. C. céc khu bao ton. D. vudn quoc gia.
Ciu 42: Mua bdo & nudc ta thuong gay ra | )
A. rét hai. B. ngip lut. C. swong muoi. D. tuyét roi.
Cau 43: Nqi ndo sau day thuan loi dé nx}éi thily san nudc ngot & n}:éc ta? )
A. Bii trieu. B. Song sudi. C. Vinh bién. D. Dam pha.
Céu 44: Céc san phim ndo sau ddy thudc cong nghiép ché bién san phim tréng trot & nudc ta?
A. Gao, ng6. B. Sita, bo. C. Thit hop. D. Nudc mam.

Céu 45: Ving ddi trude nii & Béc Trung Bo c6 thé manh vé

A. chin nudi trau va bd.  B. trdng cdy luong thuc. C. nudi lon va gia cdm.  D. nudi tom, c4 nudéc lg.
Ciu 46: Cin cir vao Atlat Dia 1i Viét Nam trang 4 - 5, cho biét tinh nao sau ddy giap bién?

A. Séc Trang. B. Hau Giang. C. Dong Thap. D. An Giang.
Chu 47: Cén cir vao Atlat Dia If Viét Nam trang 10, cho biét trong cdc hé théng song sau ddy, hé théng
sdng nao ¢ ti 1€ dién tich luu vuc 16n nhat?

A. Song Ca. B. S6ng Ba. C. Song Thu Bon. D. S6ng Théi Binh.
Chu 48: Cén cir vao Atlat Dia If Viét Nam trang 9, cho biét ving khi hau ndo sau ddy thudc mién khi hau
phia Bac?

A.Nam B6. B. Nam Trung B¢. C. Béc Trung Bb. D. Tay Nguyén.

Ciu 49: Cin ctr vao Atlat Pia Ii Viét Nam trang 13, cho biét niii nao sau ddy thudc mién Bic va Dong Bic
Béc B§?

A. Phu Ludng. B. Tam Pao. C. PuTra. D. Phanxipang.
Ciu 50: Cin cir vao Atlat Dia 1i Viét Nam trang 17, cho biét trung tim kinh t& ndo sau day thudc Duyén
hai Nam Trung B§?

A. Thanh Hoa. B. Vinh. C. Hué. D. Quy Nhon.
Ciu 51: Can cir vio Atlat Dia Ii Viét Nam trang 19, cho biét tinh nao c6 sb lugng trau 16n nhét trong céc
tinh sau day?

A. Lang Son. B. Bac Kan. C. Thai Nguyén. D. Vinh Phuc.
Ciu 52: Cin cir vio Atlat Dia I Viét Nam trang 21, cho biét trung tim cOng nghiép nao sau diy c6 nganh
khai théc than da?

A. Hung Yén. B. CAm Pha. C. Thanh Héa. D. Vinh.
Céu 53: Can cit vao Atlat Dja If Viét Nam trang 23, cho biét duong sb 2 ndi Ha Noi véi dia diém nao sau day?
A. Cao Bing. B. Ha Giang. C. Lang Son. D. Ha Long.
Ciu 54: Cin cit vao Atlat Dia If Viét Nam trang 27, cho biét Khu kinh t& ven bién Nghi Son thudc tinh nio
sau déy?
A. Thanh Hoa. B. Nghé An. C. Ha Tinh. D. Quang Binh.

Ciu 55: Can cir vao Atlat Dia I Viét Nam trang 28, cho biét cdy thudc 14 duoc trdng nhiéu & tinh nao sau
déy thugc Duyén hai Nam Trung B§?

A. Binh Thuan. B. Ninh Thuén. C. Phu Yén. D. Khéanh Hoa.
Cau 56: Can oir vao Atlat Dia I Viét Nam trang 29, cho biét khu kinh té cira khdu nao sau ddy thuoc Pong
Nam B§?

A. Xa Mit. B. Ddng Thap. C. An Giang. D. Ha Tién.

Trang 1/4
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Cau 57: Thé manh nong nghiép nhiét déi & trung du v mién néi nudc ta la

A. cy lau ndm, chan nuoi gia siic 16n. B. chin nudi gia cAm, cdy luong thuc.

C. cdy hang nam, nu6i trong thuy san. D. nu6i trong thuy san, cay dugc ligu.
Ciu 58: Phét biéu ndo sau ddy dung v& nganh vién théng nuéc ta hién nay?

A. Téc dd phat trién rAt nhanh. B. Céc cong ngh§ con }}an ché.

C. Thira lao ddng ki thuét cao. D. Phét trién nhat ¢ mién nui.
Cau 59: Phét biéu ndo sau diy khong diing v6i ngoai thuong nudc ta hién nay?

A. Thi trudong budn ban dugc md rong. B. Kim ngach xudit k}xéu lién tuc tang.

C. Hang héa phong pht va da dang. D. Chu yéu nhép khau hang tiéu ding.
Cau 60: Phat biéu nao sau ddy khéng ding véi Trung du va mién ndi Bic Bo?

A. Dién tich rong 16n nht ca nudc. B. C6 nhiéu vinh bién va dim pha.

C. Bién gi6i chung véi hai qudc gia. D. Nhiéu khodng san trit lugng 16n.
Cau 61: Thuén loi ciia Duyén hai Nam Trung B6 dbi v6i phat trién dich vu hang hai la

A.bo l?ién dai, c6 céc vinh nudc siu. B. ¢6 ving bién rong va céc dim pha.

C. nhiéu ctra s6ng va nhiing bai triéu. D. c6 nhitng bai cét rdng, dao ven bo.
Céu 62: Tiém nang to 16n ciia Tay Nguyén & phat trién cdy cong nghiép 1au nam la

A. dat padan va khi hiu cén xich d;_m. B. nhiéu song subi va cénh rimg rc}qg.

C. nhiéu cao nguyén va nii doi thap. D. hai mua mua kho va giong cdy tot.
Cau 63: Bién phép cin thyc hién dé phét trién 14m nghiép theo chiéu sau 6 Dong Nam B3 la

A. xy dung céc cong trinh thiy loi. B. thay ddi co cAu cdy cong nghiép.

C. phét trién dién tich rimg ngdp mén. D. mé rong thém dién tich dat trong.
Ciu 64: Khé khin dbi v6i san xuit nong nghiép ¢ Dong bing song Ciru Long la

A. dién tich rong 16n, dia hinh thap. B. mba kho kéo dai, thiéu nudc ngot.

C. bé mit bi cat xé, nhiéu kénh rach. D. nhiéu loai dat, dudong bd bién dai.
Céu 65: Viéc nang cép céc cang bién ¢ nudc ta chii yéu nhim

A. nang cao nang lyc van chuyén. B. giai quyét viéc lam cho dan cu.

C. gitp mé rong khu cong nghiép. D. phuc vu khai thic khodng sén.

Cau 66: Can ct vao Atlat Dia If Viét Nam trang 22, cho biét phét biéu ndo sau diy khong ding vé thiy
dién cua nudc ta?

A. C6 nhidu nha méay khac nhau. B. Nha may 16n nhit & Tay Bic.
C. Phéan bo nhiéu noi & ving nii. D. Tép trung chli yéu & Nam BJ.
Céu 67: Cho biéu do:
Nghin ha
3500
3000
0
2500 pe2436
2444
[92¢9)
2000 959
(2244
9555
1500 (9449
(4444
9559
1000 99991
500
0

Lia Gong Xuan Lia he thu va thu dong Lia mia
DIEN TiCH LUA CAC MUA VU CUA NUGC TA NAM 2010 VA 2018
(S6 liéu theo Nién gidm thong ké Viét Nam 2018, NXB Thong ké, 2019)
Theo biéu dd, nhan xét nao sau dy dung v& dién tich lia cic miia vu ctia nude ta nam 2018 so véi ndm 2010?
A. Lua dong xuan giam, lda mua tang. B. Lua mua tang, lia dong xudn tang.

C. Lia he thu va thu dong giam, lia mua ting. D. Lua hé thu va thu déng tang, lua déng xuan tang.

Trang 2/4

=)

(. /YR




